
TÒA             

                

       ÒA                           

                       –       –           
 

Bản án số: 327/2017/HSPT    

Ngày: 09/11/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                        THÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n  h  Mai 

Các  hẩm phán:                         Ôn   ô Phú Đôn  

                                                    Ông N ô  ấn Lợi 

 hư ký  òa án  hi biên bản phiên tòa: Ôn  Ph m   n  uấn Em –  hư ký 

 òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp. 

Ð i diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn   háp tham  ia phiên tòa: Ông 

Lê   n Bả  - Kiểm sát viên.  

Ngày 09 tháng 11 n m 2017, t i trụ sở  òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 290/2017/HSPT ngày 20 tháng 10 n m 2017 

đối với b  cáo N u  n  nh  . 

Do có khán  cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

29/2017/HSST ngày 13 tháng 9 n m 2017 của  òa án nhân dân th  x   . 

B  cáo có kháng cáo: 

NG           

- Sinh n m 1997; 

-  K   v  ch  ở: khóm A, phườn   n  1, th  x   , tỉnh Đồn   háp; 

- N hề n hiệp: Khôn ; 

-  rình độ học vấn: 5/12; 

- Quốc t ch:  iệt Nam; Dân tộc: Kinh;  ôn  iáo: Khôn ; 

- Con ông  ồ  run   1, sinh n m 1977 v  con b  N u  n  h  Thu H2, 

sinh n m 1971; 

- Gia đình có bốn anh em, b  cáo l  con thứ ba; 

-  ợ, con: Chưa có; 
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-  iền án, tiền sự: Khôn ; 

-   m  iữ: N    09/5/2017; 

-   m  iam: N    18/5/2017;  

-  iện b  cáo đan  b  t m  iam t i  r i t m  iam Côn  an tỉnh Đồn   háp 

 Có mặt t i phiên tòa). 

Ngoài ra, trong vụ  n ng  i    h i  ng  i có qu  n   i  ngh   vụ  i n qu n 

không  h ng c o và Viện  iểm s t  hông  h ng ngh . 

N        : 

 h o c o tr ng c   Viện  iểm s t nh n   n th  x  H và   n  n h nh s  s  

thẩm c        n nh n   n th  x  H th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  s u: 

  o khoản  21  iờ 30 phút n    10/3/2017, N u  n  nh   v  Lâm Nhựt P 

(X) tổ chức uốn  bia t i  ần n   tư  iao nhau  iữa đườn  B v  đườn  C thuộc 

khóm A, phườn   n  1, th  x   .  ron  lúc uốn  bia Lâm Nhựt P nhìn thấ  

Lươn   hái D ch   xe n an  qua, P điều khiển xe mô tô ch   theo rủ D qua  l i 

uốn  bia. Khoản  30 phút sau có xe mô tô ch   rẽ v o ch    v  P đan  n ồi, P 

nhầm tưởn  l  xe của D nên P kêu “Ê” nhưn  kêu hơi lớn tiến . Lúc n   Bùi   n 

Q  l  n ười điều khiển xe mô tô) dừn  xe l i c i v  với   v  P, hai bên dùn  nhữn  

lời lẽ thô tục cự c i nhau. Sau đó Q ch   xe đi,   n hĩ l  chốc lát Q sẽ qua  l i 

đánh nhau, nên   lén đi về nh  b   uỳnh  h  L  n o i ruột  ) lấ  một con dao v  

cất  iấu để khi n o có đánh nhau sẽ sử dụn . 

Sau khi đi được 10 phút Quí qua  l i cùn  với anh ruột l  Bùi   n P1 

(Y), khi đi l i ch  của   v  P  X) trên ta  của Bùi   n P có cầm một đo n tuýp 

sắt m u trắn , Bùi   n Q cầm theo một con dao tự chế. Khi thấ  Q v  Bùi   n 

P1 đến   v  P  X) đứn  dậ , Bùi   n P dùn  ốn  tuýp sắt đánh v o đầu   một 

cái, P (X) nhặt một khúc câ      trước nh  của b  N u  n  h  N) ném trún  đầu 

Bùi   n P1 rồi bỏ ch  , Bùi   n P1 đuổi theo để đánh P (X). Khi Bùi   n P 

đuổi đánh Lâm Nhựt P  X), còn l i Q v    đan  thủ thế đánh nhau, Q cầm dao 

trên ta ,   thấ  vậ  ch   l i ch  để con dao m  trước đó   đ   iấu, rồi qua  l i 

đánh nhau với Q, Q trượt chân n   xuốn  đất,   cầm dao bên ta  phải chém từ 

trên xuốn  v o n ười của Q, lúc n   Bùi   n P1 ch   đến đưa ta  trái lên đỡ 

nên trún  v o ta   â  thươn  tích. Bùi   n P1 được anh Lê  ấn P2 v  Lươn  

 hái D chở đến bệnh viện Đa khoa khu vực  ồn  N ự cấp cứu. Khi chém Bùi 

  n P1 xon    cầm con dao bỏ ch   theo hướn  chợ cũ v  ném con dao xuốn  

sôn  v  bỏ trốn lên th nh phố  ồ Chí Minh đến n    09/5/2017 ra đầu thú. 
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*  i bản kết luận  iám đ nh pháp   về thươn  tích số 104/   -TTPY 

n    05/4/2017 của  run  tâm pháp   tỉnh Đồn   háp kết luận tỷ lệ thươn  tật 

đối với anh Bùi   n P1 như sau:  

-  ết thươn  phần mềm  iữa đỉnh đầu l nh   L   01%); 

- Sẹo vết thươn  phần mềm cổ ta  trái  â  đứt lìa cổ ta  trái đ  được khâu 

nối  ân, cơ, thần kinh trụ, thần kinh  iữa v  hệ thốn  tĩnh m ch cổ ta  trái 

(TLTT 52%); 

- G   đầu dưới xươn  qua  trái đ  được kết hợp xươn    L   11%). 

 ổn thươn  trên do vật có c nh sắc nhọn  â  ra. 

 ổn  tỷ lệ thươn  tật 58%, theo phươn  pháp cộn  lùi t i thời điểm  iám đ nh. 

 ề trách nhiệm dân sự: B  cáo bồi thườn  cho n ười b  h i 10.000.000đ, 

n ười b  h i khôn  có  êu cầu  ì thêm phần dân sự đối với b  cáo. 

 ật chứn  tron  vụ án: Sau khi vụ án xả  ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đ  

tiến h nh tru  tìm nhưn  khôn  thu hồi được câ  dao  â  án. 

  i   n  n h nh s  s  thẩm số: 29/2017/HSST ngày 13/9/2017 c   Tòa án 

nhân dân th  x  H đ  qu ết đ nh: 

 u ên bố: B  cáo N u  n  nh   ph m tội “Cố ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn : Khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1 v  khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật hình sự. 

Xử ph t: B  cáo N u  n  nh   06  Sáu) n m tù.  hời h n tù tính từ n    

b  cáo b  t m  iữ  ngày 09/5/2017). 

Ngoài ra, án s  thẩm còn tu  n v   n phí và qu  n  h ng c o th o  uật đ nh. 

Ngày 18 thán  9 n m 2017, b  cáo N u  n  nh   có đơn khán  cáo với 

nội dun  xin  iảm nhẹ hình ph t. 

Ý kiến của đ i diện  iện kiểm sát tỉnh Đồn   háp đề n h : C n cứ điểm a 

khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự. Khôn  chấp nhận khán  cáo xin  iảm 

nhẹ hình ph t của b  cáo N u  n  nh  ,  iữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm 

về hình ph t. 

C n cứ v o các chứn  cứ, t i liệu đ  được thẩm tra t i phiên tòa phúc 

thẩm; c n cứ v o kết quả tranh luận t i phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của đ i diện  iện kiểm sát, lời khai b  cáo v  

nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác.  
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        : 

B  cáo N u  n  nh   cùn  với b n là Lâm Nhựt P uốn  bia t i  ần n   

tư  iao nhau đườn  B thuộc khóm A, phườn   n  1. Nhưn  tron  lúc uốn  bia 

l i mâu thuẫn nhỏ nhặt với Bùi   n Q (là em ruột n ười b  h i), b  cáo nhầm 

tưởn  Q là b n đan  ch   xe n o i đườn  nên kêu lớn tiến .  ừ đó dẫn đến hai 

bên mâu thuẫn cự c i v  thách đố đánh nhau. Đán  lý ra cả hai bên phải biết bỏ 

qua cho nhau, nếu khôn  thì báo cho Côn  an đến  iải qu ết sự việc. B  cáo l i 

về nh  b   uỳnh  h  L  l  b  n o i) cách 500 mét lấ  con dao  ếm để khi n o 

Q đến có đánh nhau thì đem ra sử dụn . Còn n ười b  h i cũn  bênh cho em 

ruột đem hun  khí đến quán để hai bên đánh nhau l  vi ph m pháp luật.  

  nh vi của b  cáo l  n u  hiểm, khi thấ  b  h i có dao khôn  ch   vào 

quán. B  cáo ch   l i ch  để con dao  ếm và khi lấ  dao ch   l i thấ  Q trượt 

chân ngã n ửa dưới đất. B  cáo không buông tha mà vẫn cầm dao ta  phải chém 

m nh từ trên xuốn  v o n ười của Bùi   n Q. Nếu khôn  có Bùi   n P1  n ười 

b  h i) ch   đến đưa ta  trái lên đỡ thì Q cũn  khôn  bảo to n được tính m n . 

Vì nhát dao b  cáo chém rất m nh  â  ra cho n ười b  h i vết thươn  đỉnh đầu, 

cổ ta  trái  â  đứt lìa cổ ta  trái,     đầu dưới xươn  qua  trái, tổn  tỷ lệ thươn  

tật 58%.  ron  khi b  cáo nhận thức được tính m n , sức khỏe con n ười được 

pháp luật bảo vệ. Nhưn  b  cáo vẫn cố ý  â  thươn  tích l m cho n ười b  h i 

ảnh hưởn  sức khỏe khôn  lao độn  nặn  được v  ảnh hưởn  tron  cuộc sốn . 

Sau khi ph m tội b  cáo ném bỏ hun  khí xuốn  sôn  v  bỏ trốn lên  P.  ồ Chí 

Minh một thời gian d i mới ra đầu thú. N o i ra h nh vi ph m tội của b  cáo còn 

 â  mất trật tự ở đ a phươn  t i trun  tâm  X  . Chứn  tỏ b  cáo l  n ười xem 

thườn  pháp luật Nh  nước. Do đó, h nh vi ph m tội của b  cáo cần có thời  ian 

cải t o n hiêm khắc để b  cáo từ bỏ con đườn  ph m tội trở th nh côn  dân tốt, 

 iúp ích cho bản thân v  x  hội. 

 Án sơ thẩm xử b  cáo về tội “Cố ý  â  thươn  tích” theo khoản 3 Điều 

104 Bộ luật hình sự l  có c n cứ v  đ  xem xét các tình tiết  iảm nhẹ cho b  cáo.  

Sau khi án sơ thẩm xử b  cáo khán  cáo xin  iảm nhẹ hình ph t cho rằn  mức án 

cao l  khôn  có c n cứ để xem xét. N o i ra b  cáo cũn  khôn  xuất trình được 

các tình tiết mới n o i các tình tiết m  án sơ thẩm đ  xem xét. Do đó, không 

chấp nhận khán  cáo của b  cáo xin  iảm nhẹ hình ph t của b  cáo,  iữ n u ên 

qu ết đ nh của bản án sơ thẩm về phần hình ph t, l  phù hợp với đề n h  của đ i 

diện  iện kiểm sát.  

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời h n khán  cáo, khán  n h .  
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Do khán  cáo của b  cáo không được chấp nhận nên b  cáo phải ch u án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c  ẽ tr n, 

C n cứ v o điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụn  hình sự.  

Q  Ế   Ị  : 

Không chấp nhận khán  cáo xin  iảm nhẹ hình ph t của b  cáo N u  n 

Anh T. Giữ n u ên qu ết đ nh bản án sơ thẩm về hình ph t. 

 u ên bố: B  cáo N u  n  nh   ph m tội “Cố ý  â  thươn  tích”. 

Áp dụn : Khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự. 

Xử ph t: B  cáo N u  n  nh   06  Sáu) n m tù.  hời h n tù tính từ ngày 

09/5/2017. 

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực kể từ n    hết thời h n khán  cáo, khán  n h .  

 ề án phí: B  cáo N u  n  nh   phải nộp 200.000đ án phí hình sự phúc 

thẩm.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án.  

 

          
-  KSND  ỉnh; 

- Ban Nội chính  ỉnh ủ ; 

- Sở  ư pháp  ỉnh; 

- TAND TX. H; 

- Chi cục THADS TX. H; 

-  r i   m  iam Côn  an  ỉnh; 

   02 bản,  iao b  cáo 01 bản) 

- Phòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an  ỉnh;                                            

- Phòng KTNV-        ỉnh; 

- B  cáo; 

- Lưu   , hồ sơ vụ án (T. Em). 

                               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

        

 
 

                          guyễ    ị  ai 
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